
   UBND TỈNH BẮC NINH

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH

TT Mã HS CCCD Ngày sinh Tỉnh
Học lực 

lớp 12

Điểm 

trúng 

tuyển

Ghi 

chú

1 VLVH4.06 027308010769 Nguyễn Thị Vân Anh 30/7/2008 24 Tốt 23,69

2 VLVH4.12 027308004398 Vũ Như Ngọc Anh 25/6/2008 24 Khá 22,88

3 VLVH4.18 024308005898 Nguyễn Hà Anh 26/12/2008 24 Khá 23,72

4 VLVH4.27 027308001841 Nguyễn Thị Lan Anh 9/4/2008 24 Tốt 24,72

5 VLVH4.32 027308002293 Đàm Thị Phương Anh 4/4/2008 24 Khá 22,34

6 VLVH4.52 027307006901 Ngô Tú Anh 02/12/2007 24 Tốt 22,85

7 VLVH4.66 027308004515 Lê Thị Quỳnh Anh 03/6/2008 24 Khá 22,6

8 VLVH4.78 027308004051 Lý Hoài Anh 11/11/2008 24 Khá 21,92

9 VLVH4.106 027307010880 Nguyễn Phương Anh 01/03/2007 24 Khá 22,33

10 VLVH4.123 027308004072 Đàm Thị Mai Anh 9/8/2008 24 Khá 21,82

11 VLVH4.131 027303005536 Nguyễn Thị Lan Anh 18/6/2003 24 Khá 21,24

12 VLVH4.132 034306010867 Nguyễn Thị Anh 21/9/2006 33 Giỏi 24,26

13 VLVH4.31 027308009852 Nguyễn Thị Ánh 23/01/2008 24 Khá 22,37

14 VLVH4.56 027308007396 Ngô Minh Ánh 31/10/2008 24 Khá 21,06

15 VLVH4.99 027308001647 Dương Bảo Bảo 02/12/2008 24 Khá 21,72

16 VLVH4.128 027308001892 Nguyễn Ngọc Bích 17/6/2008 24 Khá 21,8

17 VLVH4.121 020307003105 Vi Thị Minh Châu 29/3/2007 24 Khá 20,5

18 VLVH4.01 027308006799 Đặng Quỳnh Chi 5/8/2008 24 Tốt 23,84

19 VLVH4.09 027308006020 Nguyễn Hoàng Chinh 06/12/2008 24 Giỏi 22,35

20 VLVH4.125 036306010855 Vũ Thị Diễm 02/9/2006 37 Khá 20,4

21 VLVH4.135 006303000318 Dương Thị   Diễn 01/10/2003 19 Khá 20,83

22 VLVH4.69 027195000964 Đặng Thị Điệp 15/10/1995 19 Khá 20,74

23 VLVH4.35 027308008819 Nguyễn Huyền Diệu 7/12/2008 24 Tốt 22,88

24 VLVH4.111 027308002666 Đào Thị Dịu 15/01/2008 24 Tốt 23,8

25 VLVH4.62 027308001983 Lưu Thị Tâm Đoan 6/12/2008 24 Khá 22,63

26 VLVH4.57 027307003780 Nguyễn Thị Kim Dung 02/10/2007 24 Khá 21,7

27 VLVH4.61 027308011062 Nguyễn Thị Dung 25/3/2008 24 Khá 21,47

28 VLVH4.85 027308004392 Nguyễn Ánh Dương 07/01/2008 24 Tốt 24,45

29 VLVH4.138 027306000602 Nguyễn Thị Hà Giang 29/10/2006 24 Khá 19,77

30 VLVH4.79 001308014784 Nguyễn Thu Hà 21/10/2008 24 Khá 22,48

31 VLVH4.95 027307001788 Nguyễn Thu Hà 29/4/2007 24 Tốt 23,17

32 VLVH4.119 024307008735 Nguyễn Thị Thu Hà 25/5/2007 24 Khá 23,62

33 VLVH4.120 027194002992 Nguyễn Thị Hà 5/10/1994 24 Khá 20,94

34 VLVH4.49 027307002840 Nguyễn Thị Hải 19/01/2007 24 Khá 21,93
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35 VLVH4.77 037199008003 Hoàng Thị Ngọc Hoa 05/01/1999 37 Khá 22,03

36 VLVH4.90 027308010047 Nguyễn Thị Thanh Hoài 29/10/2008 24 Tốt 22,52

37 VLVH4.110 027307005143 Nguyễn Thị Thúy Hoàn 25/7/2007 24 Tốt 23,5

38 VLVH4.89 027307001964 Kiều Thị Hợi 25/12/2007 24 Khá 22,2

39 VLVH4.124 027192010397 Nguyễn Thị Huế 03/10/1992 24 Khá 20,4

40 VLVH4.33 020308000094 Hoàng Thị Minh Huệ 27/10/2008 20 Khá 23,62

41 VLVH4.104 004307000325 Hoàng Thị Huệ 15/03/2007 04 Khá 24,21

42 VLVH4.41 027305000654 Nguyễn Thị Hương 18/01/2005 24 Khá 23,00

43 VLVH4.75 006308002185 Quách Thị Hương 02/5/2008 19 Khá 22,91

44 VLVH4.118 024199013914 Ngô Thị Hương 11/9/1999 24 Khá 21,93

45 VLVH4.130 027308003130 Nguyễn Thị Thảo Huyên 24/8/2008 24 Khá 24,35

46 VLVH4.50 027308007408 Đào Thị Huyền 18/12/2008 24 Khá 23,34

47 VLVH4.112 027308006732 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/7/2008 24 Tốt 21,22

48 VLVH4.126 027302001832 Hoàng Thị Ngọc Huyền 6/10/2002 19 Khá 22,54

49 VLVH4.113 006306002851 Nguyễn Thị Lan 25/9/2006 19 Khá 21,6

50 VLVH4.92 002308004724 Lù Thị Bích Liên 20/10/2008 08 Khá 23,05

51 VLVH4.137 027303007958 Nguyễn Thị Bích Liên 02/11/2003 24 Khá 21,46

52 VLVH4.14 027308001791 Đặng Hà Linh 12/9/2008 24 Giỏi 21,23

53 VLVH4.26 027308004867 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/2008 24 Khá 21,57

54 VLVH4.34 027308005987 Đỗ Diệu Linh 16/3/2008 24 Tốt 22,20

55 VLVH4.37 027308008429 Vũ Phương Linh 19/7/2008 24 Khá 20,52

56 VLVH4.38 027308010310 Nguyễn Thị Hà Linh 18/7/2008 24 Tốt 21,40

57 VLVH4.42 008308000256 Nguyễn Thị Thúy Linh 03/7/2008 24 Khá 22,19

58 VLVH4.48 022308005860 Nguyễn Thị Ngọc Linh 18/4/2008 22 Tốt 24,23

59 VLVH4.84 027308007612 Nguyễn Thùy Linh 17/10/2008 24 Tốt 24,27

60 VLVH4.88 024308005717 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/12/2008 24 Khá 21,11

61 VLVH4.100 025308005902 Phan Thị Thùy Linh 23/6/2008 24 Khá 24,4

62 VLVH4.105 034308007467 Diêm Nguyễn Khánh Linh 8/10/2008 24 Tốt 24,07

63 VLVH4.107 027307001448 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/01/2007 24 Khá 21,95

64 VLVH4.115 027307008902 Nguyễn Thị Linh 21/11/2007 24 Khá 22,78

65 VLVH4.116 027308008372 Nguyễn Thị Mai Linh 21/6/2008 24 Khá 24,38

66 VLVH4.59 027306009877 Nguyễn Thị Ngọc Loan 30/4/2006 19 Tốt 23,73

67 VLVH4.134 027300007502 Nguyễn Thị Loan 9/9/2000 24 Tốt 22,53

68 VLVH4.54 027308008435 Tạ Khánh Ly 26/4/2008 24 Khá 24,04

69 VLVH4.13 027308010679 Nguyễn Thị Tuyết Mai 4/9/2008 24 Khá 21,20

70 VLVH4.29 027308005419 Trần Thị Ngọc Mai 23/9/2008 24 Tốt 23,80

71 VLVH4.63 024308002097 Vi Ngọc Mai 20/3/2008 24 Tốt 24,69

72 VLVH4.82 027308008779 Dương Thị Tuyết Mai 03/6/2008 24 Khá 22,68

73 VLVH4.87 027308001306 Nguyễn Thị Ngọc Mai 17/11/2008 24 Khá 20,87

74 VLVH4.98 027308011168 Nguyễn Thị Mai 04/10/2008 24 Khá 21,77

75 VLVH4.36 024307014186 Nguyễn Thị Vân Minh 10/3/2007 24 Tốt 24,43

76 VLVH4.04 027308003438 Lê Thị Trà My 30/6/2008 24 Tốt 24,37



77 VLVH4.24 027308002674 Nguyễn Thị Trà My 12/5/2008 24 Tốt 23,62

78 VLVH4.44 027308005547 Nguyễn Thị Trà My 14/9/2008 24 Khá 22,11

79 VLVH4.127 027308006768 Nguyễn Kim Trà My 30/4/2008 24 Tốt 23,94

80 VLVH4.55 027308010717 Nghiêm Thị Nga 26/3/2008 24 Khá 21

81 VLVH4.80 027308001585 Phạm Thị Quỳnh Nga 7/2/2008 24 Tốt 23,69

82 VLVH4.96 027192011295 Vũ Thị Nga 18/7/1992 24 Khá 20,94

83 VLVH4.08 027306002563 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 18/10/2006 24 Khá 23,80

84 VLVH4.93 001308023946 Lê Hồng Ngọc 03/11/2008 01 Tốt 24,2

85 VLVH4.19 027308008385 Bùi Thị Ánh Nguyệt 02/8/2008 24 Khá 23,56

86 VLVH4.25 027307003224 Nguyễn Hà Nhi 30/9/2007 24 Tốt 23,24

87 VLVH4.28 027308004585 Trần Thị Như 16/7/2008 24 Tốt 24,10

88 VLVH4.23 027308002804 Chu Thị Cẩm Nhung 11/10/2008 24 Khá 22,55

89 VLVH4.51 027308003709 Nguyễn Ngọc Oanh 18/6/2008 24 Tốt 22,55

90 VLVH4.03 027308005471 Ngô Thị Hà Phương 16/10/2008 24 Tốt 23,43

91 VLVH4.07 027308008691 Ngô Thị Thu Phương 10/10/2008 24 Giỏi 24,20

92 VLVH4.10 027308006279 Nguyễn Thị Minh Phương 9/9/2008 24 Khá 20,69

93 VLVH4.43 024308003405 Nguyễn Thu Phương 8/11/2008 24 Tốt 23,84

94 VLVH4.114 027307006345 Nguyễn Thị Phương 21/11/2007 24 Khá 22,42

95 VLVH4.136 014305000417 Đinh Thị Kim Phượng 6/9/2005 14 Khá 24,7

96 VLVH4.83 001308001831 Nguyễn Mai Quyên 03/03/2008 01 Tốt 24,23

97 VLVH4.102 024308011535 Lê Thị Như Quỳnh 06/5/2008 24 Khá 22,04

98 VLVH4.16 027308003746 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/2008 24 Khá 20,81

99 VLVH4.68 030307002625 Phùng Thanh Tâm 05/8/2007 31 Khá 23,18

100 VLVH4.05 027305010281 Nguyễn Thị Bách Thảo 04/8/2005 24 Khá 21,27

101 VLVH4.15 027308002443 Nguyễn Thanh Thảo 7/7/2008 24 Khá 23,59

102 VLVH4.30 027308007169 Vũ Thị Thảo 02/8/2008 24 Tốt 22,71

103 VLVH4.45 027308007617 Trương Thanh Thảo 23/6/2008 24 Khá 24,47

104 VLVH4.58 027308005571 Bùi Thu Thảo 25/5/2008 24 Tốt 23,23

105 VLVH4.101 027198003443 Hoàng Thanh Thảo 30/10/1998 24 Khá 19,94

106 VLVH4.97 027308001499 Nguyễn  Thị Bảo Thi 7/4/2008 24 Khá 21,57

107 VLVH4.21 001308011019 Hoàng Thanh Thu 02/01/2008 24 Khá 23,01

108 VLVH4.17 027308007890 Nguyễn Thị Thư 04/11/2008 24 Khá 21,83

109 VLVH4.40 027308002437 Nguyễn Thị Anh Thư 4/8/2008 24 Khá 22,77

110 VLVH4.64 027307011684 Nguyễn Thị Thu Thương 10/12/2007 24 Khá 22,1

111 VLVH4.65 027308000080 Nguyễn Thị Tiệp 14/3/2008 24 Tốt 23,96

112 VLVH4.109 033307005749 Vũ Thị Tịnh 24/01/2007 33 Tốt 24,31

113 VLVH4.20 027308001125 Ngô Thị Trang 6/4/2008 24 Khá 22,74

114 VLVH4.39 027308008515 Nguyễn Thùy Trang 02/9/2008 24 Khá 23,36

115 VLVH4.67 027308006011 Trần Thị Quỳnh Trang 29/9/2008 24 Tốt 23,62

116 VLVH4.91 027308010638 Nguyễn Thị Trang 7/6/2008 24 Tốt 24,56

117 VLVH4.94 027308008273 Nguyễn Phương Trang 04/8/2008 24 Tốt 24,64

118 VLVH4.108 027306000660 Nguyễn Thị Trang 19/8/2006 24 Tốt 23,94



119 VLVH4.133 027307001136 Nguyễn Quỳnh Trang 13/7/2007 24 Khá 21,55

120 VLVH4.103 001308024904 Nguyễn Kiều Trinh 25/01/2008 01 Tốt 22,68

121 VLVH4.117 027307006351 Nguyễn Mai Tuyền 01/01/2007 24 Khá 23,29

122 VLVH4.60 027306005954 Lê Thị Ánh Tuyết 13/10/2006 24 Khá 20,94

123 VLVH4.02 027308002545 Nguyễn Thị Phương Uyên 13/11/2008 24 Tốt 23,40

124 VLVH4.22 027308007609 Nguyễn Thị Tố Uyên 8/5/2008 24 Khá 22,03

125 VLVH4.71 027308008913 Hoàng Thị   Xoa 26/8/2008 24 Khá 21,61

126 VLVH4.129 027308006364 Nguyễn Thị Xuân 24/01/2008 24 Khá 21,72

127 VLVH4.47 027308004521 Nguyễn Thị Hải Yến 25/9/2008 24 Khá 22,52

128 VLVH4.53 024307002549 Nguyễn Hải Yến 29/11/2007 24 Khá 22,9

129 VLVH4.70 001308033394 Đỗ Thị Hải Yến 10/5/2008 01 Tốt 24,49

130 VLVH4.72 027308006276 Đào Hải Yến 28/11/2008 24 Tốt 24,07

131 VLVH4.81 027308007585 Hà Thị Yến 13/9/2008 24 Tốt 22,85
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